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TỜ TRÌNH
Xây dựng Nghị định về Công tác xã hội
 


Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 92-KL/TW ngày 5 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2114/VPCP-KGVX ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng Nghị định về công tác xã hội; căn cứ Khoản 2 Điều 19 và Khoản 2 Điều 84 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13 và Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ Nghị định về công tác xã hội. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về Công tác xã hội (sau đây gọi chung là Nghị định) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác xã hội (CTXH): CTXH là một trong số các công cụ quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội và đã được đặt ra tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII:  “Gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, quan tâm lĩnh vực CTXH, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” 1 , “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta”2 . Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật chăm lo đời sống các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội”, “Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người”, “Bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội…; phát triển hài hòa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, không ngừng nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh …”3, “Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân”. 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 cũng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; …Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão”. Thể chế quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 khẳng định "Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” (Điều 34); “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác" (Khoản 2 Điều 59).
2. Ảnh hưởng và các tác động kinh tế - xã hội đến CTXH:  Sau hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội: Chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao; tuy nhiên, cùng với kinh tế - văn hoá và xã hội phát triển, nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội, chưa được giải quyết có hiệu quả. Sự thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống, sự di cư nông thôn ra thành thị, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh làm nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp, các tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm gia tăng, trẻ em bị bỏ rơi, bị bóc lột lao động. Vấn đề bất bình đẳng xã hội cũng trở thành lực cản, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, lâu dài làm mất ổn định xã hội.   
Vừa qua, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc làm, mất thu nhập, không bảo đảm được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói đặc biệt là các nhóm yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo, người nghiện ma túy và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác; vấn đề về tâm lý trẻ em bị ảnh hưởng, trẻ mồ côi gia tăng. Công tác xã hội có vai trò quan trọng trong hỗ trợ, kết nối, vận động nguồn lực xã hội trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người dân để giải quyết các vấn đề của họ, cùng cộng đồng chia sẻ khó khăn với người yếu thế, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch.

Công tác xã hội có chức năng, vai trò quan trọng trong phòng ngừa, can thiệp, phục hồi và phát triển để hướng đến trợ giúp của cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, nạn nhân của bạo hành và tệ nạn xã hội... phát triển khả năng và sử dụng các nguồn lực riêng của họ và của cộng đồng, xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 
3. Thành tựu đã đạt được trong CTXH: 
Sau hơn 10 năm triển khai phát triển công tác xã hội, đến nay, mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH đã được hình thành nhiều nhất ở ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, tiếp theo là ở các ngành Y tế, Giáo dục4, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội. Các tỉnh, thành phố từng bước tiếp tục phát triển các cơ sở có cung cấp dịch vụ CTXH đối với người già, người tâm thần, bảo vệ trẻ em, trợ giúp người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở. 

Đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội hiện có khoảng 235 nghìn người, trong đó có 35.000 công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập và ngoài công lập, gần 100 nghìn người làm việc tại các hội, đoàn thể các cấp; trên 100 nghìn cộng tác viên giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và phát triển cộng đồng…tạo thành một mạng lưới cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trợ giúp các đối tượng yếu thế ở các cơ sở và cộng đồng, góp phần trợ giúp cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Trong công tác đào tạo nghề công tác xã hội chuyên nghiệp, so với những năm đầu triển khai Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (nay là Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022), số lượng các cơ sở có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội tăng nhanh5… Đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội phát triển cả về số lượng và chất lượng6. 
Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, vị trí của nghề CTXH trong quá trình xây dựng nền an sinh xã hội tiên tiến của đất nước ở nhiều cấp, ngành đã có sự thay đổi. Nhiều địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai Đề án phát triển nghề CTXH trên địa bàn. Số lượng người dân có nhu cầu trợ giúp xã hội được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ CTXH ngày càng gia tăng. Công tác truyền thông đã được chú trọng thông qua việc đăng tải hàng nghìn tin, bài, phim, tài liệu tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức về nghề CTXH.

4. Những tồn tại, hạn chế của CTXH: Bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực CTXH vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: 
Các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH còn thiếu; năng lực cung cấp dịch vụ CTXH và chăm sóc, trợ giúp các đối tượng của các cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH còn mỏng, đa số được đào tạo từ ngành nghề khác hoặc một số ít thậm chí không được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chưa dựa vào cộng đồng. Các dịch vụ CTXH chuyên nghiệp chưa được cung cấp cho người dân tại cộng đồng, làm giảm khả năng tiếp cận của người dân với các chính sách phúc lợi xã hội. 
5. Về những tồn tại, bất cập của pháp luật : Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có trên 15 Bộ luật; 7 Pháp lệnh và hơn 50 Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, thông tư và các văn bản chỉ đạo khác có nội dung quy định CTXH là cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện CTXH ở Việt Nam…Các văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo tiền đề pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương từng bước phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Một số quy định về CTXH để trợ giúp các đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật, bảo vệ trẻ em, người nhiễm HIV, người nghiện ma tuý, người bán dâm, bạo lực gia đình đã được quy định tại nhiều Bộ luật, Luật chuyên ngành như: Bộ luật Lao động; Luật Người cao tuổi; Luật Người khuyết tật; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và nhiều chương trình, Đề án liên quan đến trợ giúp xã hội. 

Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý phát triển CTXH chưa được quy định ở cấp độ Nghị định một cách toàn diện, đầy đủ, đặc biệt là vai trò, nhiệm vụ của công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội; quy định về hành nghề công tác xã hội; hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ CTXH chưa được xác định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật; chưa có quy định riêng đặc thù về CTXH trong các ngành, lĩnh vực liên quan hiện đang được điều chỉnh bởi các chuyên ngành. Đặc biệt, nhiều văn bản pháp luật hiện hành quy định về CTXH có giá trị pháp lý tương đối thấp, chủ yếu là thông tư liên tịch và thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

Qua nghiên cứu, so sánh với pháp luật các nước cho thấy, nếu so với các nước phát triển trên thế giới và ngay cả với nhiều nước trong khu vực (như Philippin, Indonexia, Thái Lan), thì các quy định liên quan đến CTXH ở Việt Nam còn một khoảng cách lớn và có sự thiếu hụt, ví dụ như thiếu quy định pháp lý về phê duyệt, giám sát, cấp phép đào tạo CTXH theo chuẩn nghề nghiệp, hay quy định về thi, cấp giấy phép và tiêu chuẩn hành nghề CTXH…. Với sự phát triển của CTXH trên thế giới, CTXH đã có quá trình phát triển hơn 100 năm; CTXH chuyên nghiệp đã tồn tại ở nhiều quốc gia, tính đến nay, có khoảng 140 quốc gia là thành viên của Hiệp hội Cán bộ xã hội Quốc tế; khoảng 100 quốc gia tham gia Hiệp hội đào tạo CTXH thế giới.
Tóm lại, những vấn đề bất cập nêu trên không thể chỉ giải quyết bằng các biện pháp hành chính, kinh tế, bằng tuyên truyền, giáo dục,… mà đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, can thiệp bởi pháp luật và đặc biệt là cần ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết đầy đủ, toàn diện các vấn đề liên quan đến CTXH, nhất là vai trò, nhiệm vụ của CTXH; quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng dịch vụ CTXH; quyền và nghĩa vụ của người hành nghề CTXH; cùng các cơ chế và chính sách huy động các nguồn lực từ xã hội, thu hút sự tham gia của cộng đồng đối với CTXH, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đối với CTXH, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng như giải quyết các vấn đề xã hội còn tồn tại hiện nay có hiệu quả, khả thi. Đồng thời, việc ban hành văn bản về CTXH dưới hình thức một Nghị định mới có thể thể chế hóa cũng như phù hợp với tinh thần tại Điều 34, Điều 59 Hiến pháp năm 2013: "Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”.
Từ các lý do trên, Việt Nam cần sớm xây dựng và ban hành Nghị định về Công tác xã hội. Việc xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về Công tác xã hội không chỉ đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế và khu vực mà còn là sự quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Ưu tiên xây dựng các luật về kinh tế, về các quyền công dân…” và tại mục VIII về Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đã nhấn mạnh: “Quan tâm lĩnh vực CTXH, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”7.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
Từng bước tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả thúc đẩy phát triển CTXH chuyên nghiệp, góp phần phòng ngừa; can thiệp, trị liệu, phục hồi chức năng và vận động nguồn lực trợ giúp cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu phát huy tiềm năng tự vươn lên trong cuộc sống nhằm bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
2. Quan điểm  
a) Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội.

b) Ghi nhận đầy đủ, toàn diện các quyền về an sinh xã hội; cụ thể hóa Điều 34, Điều 59 Hiến pháp năm 2013 về quyền được bảo đảm an sinh xã hội; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.
c) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp của các nước trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

d) Bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

đ) Bảo đảm phát huy tiềm năng của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tự giải quyết vấn đề của mình và tự vươn lên trong cuộc sống.
e) Bảo đảm sử dụng, huy động hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát triển CTXH. 
III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
1. Đối tượng áp dụng 

Nghị định Công tác xã hội áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp hoặc thụ hưởng các dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.  

2. Phạm vi điều chỉnh

a) Công tác xã hội quy định tại Nghị định này được hiểu là các hoạt động  hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc người dân giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ và nhằm thúc đẩy phúc lợi xã hội. Sử dụng các học thuyết về hành vi con người và hệ thống chính trị - xã hội để can thiệp đối tượng vào những thời điểm thích hợp, bảo đảm quyền công dân và công lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hạnh phúc của người dân.

b) Nghị định này quy định vai trò, nhiệm vụ của công tác xã hội, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ công tác xã hội; tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người hành nghề công tác xã hội; quy trình, điều kiện bảo đảm cung cấp dịch vụ công tác xã hội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác xã hội.
3. Nội dung chính của Nghị định
Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, các chính sách về lĩnh vực công tác xã hội được quy định tại dự thảo Nghị định về công tác xã hội bao gồm 6 nhóm chính sách, cụ thể: (i) Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ CTXH có chất lượng của các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; (ii) Chuẩn hóa đội ngũ những người làm CTXH; (iii) Chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH đáp ứng nhu cầu người dân; (iv) Phát triển công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực; (v) Phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với CTXH; (vi) Khuyến khích xã hội hóa phát triển công tác xã hội.
Các nội dung chính sách trên được quy định cụ thể tại Nghị định gồm 6 Chương và 54 điều, cụ thể:
- Chương I: Quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8):  
- Chương II: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ công tác xã hội, gồm 2 mục, cụ thể:
+ Mục 1: Quyền của người sử dụng dịch vụ công tác xã hội, gồm 7 điều (từ Điều 9 đến Điều 15). 
+ Mục 2: Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ công tác xã hội, gồm 3 điều (từ Điều 16 đến Điều 18.
- Chương III: Người hành nghề công tác xã hội, gồm 4 mục 22 điều (từ Điều 19 đến Điều 40)
+ Mục 1: Điều kiện đối với người hành nghề, gồm 5 điều (từ Điều 19 đến Điều 23)

+ Mục 2: Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề, gồm 7 điều (từ Điều 24 đến Điều 30).

+ Mục 3: Quyền của người hành nghề, gồm 5 điều (từ Điều 31 đến Điều 35)

+ Mục 4: Nghĩa vụ của người hành nghề, gồm 5 điều (từ Điều 36 đến Điều 40)

- Chương IV: Quy trình và các điều kiện đảm bảo cung cấp dịch vụ công tác xã hội, gồm 8 điều (từ Điều 41 đến Điều 48)


- Chương V: Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước, gồm 4 điều (từ Điều 49 đến Điều 52) 


- Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (từ Điều 53 đến Điều 54)

IV. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Chính sách 1: Chuẩn hóa công tác xã hội và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ CTXH có chất lượng của các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội
a) Mục tiêu của chính sách 
- Thể chế hóa quy định của Hiến pháp "Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” (Điều 34); “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác" (Khoản 2 Điều 59)…;
         - Vận động nguồn lực đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội ngày càng cao của công dân, nhất là nhóm yếu thế dễ bị tổn thương, những người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi…;
· Người dân được thụ hưởng đầy đủ, có chất lượng các dịch vụ CTXH trong tất cả các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước tổ chức và có điều kiện lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu của đối tượng và toàn xã hội;
· Góp phần bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
b) Nội dung của chính sách
- Quy định vai trò, nhiệm vụ của công tác xã hội: (i) Vai trò của CTXH: Phát hiện các nguy cơ có ảnh hưởng, tác động tiêu cực; tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ; thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp, tham vấn, tư vấn, trị liệu, hỗ trợ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ đối tượng phát triển và hòa nhập cộng đồng; (ii) Nhiệm vụ của CTXH: Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng; tham vấn, trị liệu tâm lý và phục hồi; tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng; xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; kết nối cung cấp dịch vụ điều trị y tế, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng; phối hợp, kết nối tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp; cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; đưa đối tượng đủ điều kiện ra khỏi cơ sở trợ giúp xã hội; truyền thông vận động và phát triển cộng đồng, thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho đối tượng hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

- Quy định phạm vi, đối tượng và người dân cần sử dụng dịch vụ công tác xã hội, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ CTXH; quyền và nghĩa vụ của người hành nghề công tác xã hội; Quy định chất lượng cung cấp dịch vụ CTXH; nhân viên cung cấp dịch vụ CTXH; tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH.
2. Chính sách 2: Chuẩn hóa đội ngũ những người làm CTXH
a) Mục tiêu của chính sách
- Chuyên nghiệp hóa hoạt động CTXH, bảo đảm can thiệp kịp thời và hỗ trợ hiệu quả đối với cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển dịch vụ CTXH, đáp ứng nhu cầu của người dân về chất lượng dịch vụ.
b) Nội dung của chính sách
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình hoạt động, chế độ, chính sách đối với người hành nghề CTXH; nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hành nghề CTXH chuyên nghiệp và những người làm CTXH.
Chuyên nghiệp hóa đội ngũ những người làm CTXH, nâng cao được trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm CTXH đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội đồng thời phù hợp với xu thế quốc tế; đồng thời góp phần giải quyết những hệ quả do phát triển kinh tế mang lại, giảm thất nghiệp, tệ nạn xă hội, mặt khác thúc đẩy ổn định và phát triển xã hội.

3. Chính sách 3: Chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH đáp ứng nhu cầu người dân
a) Mục tiêu của chính sách

· Chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ CTXH trong các lĩnh vực phù hợp với các đối tượng có nhu cầu trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về cung cấp dịch vụ CTXH và bảo đảm chất lượng của dịch vụ CTXH (đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng dịch vụ);
· Góp phần tăng khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ CTXH; góp phần bảo đảm nhu cầu được trợ giúp xã hội của nhóm yếu thế trong xã hội;
- Chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ CTXH.
·  Góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện CTXH. 
b) Nội dung của chính sách
- Quy định về hình thức, tổ chức cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập, ngoài công lập (cơ sở hoạt động độc lập/chuyên nghiệp). Theo đó, mở rộng phạm vi tổ chức, cơ quan có thể tham gia cung ứng dịch vụ CTXH; ngoài tổ chức cung cấp dịch vụ CTXH công lập do nhà nước quản lý, cấp kinh phí và thực hiện cung cấp dịch vụ CTXH còn có các tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ CTXH ngoài công lập có đủ điều kiện theo quy định, ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước về CTXH ở địa phương để cung cấp dịch vụ CTXH cho người dân.  
- Quy định về quy trình cung cấp dịch vụ CTXH chuyên nghiệp.
- Chính sách này góp phần sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển CTXH, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công.
4. Chính sách 4: Quy định về công tác xã hội trong một số ngành, lĩnh vực 
a) Mục tiêu của chính sách
- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội và CTXH;
- Thúc đẩy việc tổ chức hoạt động CTXH theo lĩnh vực, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu của đối tượng được trợ giúp xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu chung của Nghị định về CTXH; 

- Góp phần bảo đảm một số quyền con người được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm hài hòa, tương thích của pháp luật Việt Nam về CTXH với pháp luật quốc tế (Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật,....).


b) Nội dung của chính sách

Quy định các ngành, lĩnh vực đặc thù cần thực hiện CTXH bao gồm lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế và sức khỏe tâm thần, giáo dục, tư pháp, trại giam, trường giáo dưỡng; đồng thời Nghị định về CTXH giao cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan quy định cụ thể về điều kiện, quy trình, hình thức thực hiện CTXH trong một số lĩnh vực đặc thù và các nhóm đối tượng đặc biệt cần sự giúp đỡ (CTXH đối với người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS; người nghiện ma túy, mại dâm; học sinh, sinh viên; người mới ra tù, cán bộ làm trong các trại giam,...). 

5. Chính sách 5: Phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đối với CTXH
a) Mục tiêu của chính sách
- Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trung ương, địa phương trong quản lý nhà nước đối với CTXH nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với CTXH;
- Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong CTXH phù hợp với xu hướng và quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền.
b) Nội dung của chính sách
Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp đối với CTXH; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trung ương trong hoạt động xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về CTXH (trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan); trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực thi pháp luật và chính sách về CTXH. 
6. Chính sách 6: Khuyến khích xã hội hóa phát triển công tác xã hội
a) Mục tiêu của chính sách:   
      - Đẩy mạnh xã hội hóa đối với hoạt động công tác xã hội nhằm tăng khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ CTXH; 
           -  Góp phần phát huy năng lực của xã hội và sự đóng góp của cộng đồng đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội; 
- Khuyến khích sự đóng góp, ủng hộ của cộng đồng; phát huy tinh thần tương thân, tương ái để giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội.     

b) Nội dung của chính sách
Quy định không hạn chế đối tượng tham gia CTXH; quyền của người dân tham gia CTXH; chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CTXH; quy định vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội những người làm CTXH; quy định về huy động sự tham gia của người dân và thu hút các nguồn lực của khu vực tư nhân vào CTXH; quy định thúc đẩy các hoạt động từ thiện, thiện nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CTXH (dịch vụ CTXH miễn phí).
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI  ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực để thi hành Nghị định
1.1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước: Bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
a) Ngân sách Trung ương thực hiện hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách về công tác xã hội.

b) Ngân sách Trung ương thực hiện các chính sách quy định đối với phát triển công tác xã hội tại các Bộ, ngành trung ương.  
c) Ngân sách địa phương bố trí đối ứng cân đối trong dự toán chi sự nghiệp hằng năm để bảo đảm thực hiện triển khai các chính sách quy định về công tác xã hội.
d) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất cho việc thực hiện triển khai Nghị định về CTXH và hoàn thiện hệ thống pháp luật về CTXH được bố trí từ ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, hội, đoàn thể liên quan và địa phương; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về đầu tư công.
1.2. Nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn đóng góp, hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện một số chính sách của Nghị định theo quy định hiện hành.

 2. Về điều kiện bảo đảm cho việc thi hành sau khi Nghị định được Chính phủ thông qua

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các thông tin, nội dung và các quy định của Nghị định.
2.2. Bảo đảm nguồn lực thực hiện Nghị định

2.3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được phân cấp theo quy định tại Nghị định.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ XEM XÉT, THÔNG QUA DỰ ÁN NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 92-KL/TW ngày 5 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về Công tác xã hội vào tháng 7 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định về công tác xã hội. Đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động bằng văn bản; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định; tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Ngày 26/12/2022, Bộ đã có văn bản số 5333/LĐTBXH-BTXH đề nghị Bộ Tư pháp đã thẩm định hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định về công tác xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp có văn bản số 97/BTP-PLDSK ngày 11/01/2023 đề nghị Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị định về công tác xã hội theo khoản 4 Điều 89 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 30/3/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2114/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng Nghị định về công tác xã hội. 
VII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU MỘT SỐ Ý KIẾN  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1359/LĐTBXH-BTXH ngày 28/4/2022 gửi xin ý kiến góp ý của 09 Bộ, 63 tỉnh, thành phố, các Hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định về Công tác xã hội. Các Bộ, ngành và đơn vị liên quan cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải ban hành và kết cấu, nội dung cơ bản của Hồ sơ xây dựng Nghị định về Công tác xã hội. Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan và địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định về Công tác xã hội. 
Đối với ý kiến góp ý khác của các Bộ, ngành liên quan và địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định về Công tác xã hội (Có bảng tổng hợp ý kiến kèm theo)

Trên đây là Tờ trình đề nghị thẩm định, ban hành Nghị định về công tác xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm Tờ trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về công tác xã hội, gồm: (1) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; (2) Văn bản số 2114/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng Nghị định về công tác xã hội; (3) Dự thảo Nghị định về công tác xã hội; (4) Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo; (5) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định về công tác xã hội; (6)Bản đánh giá thủ tục hành chính; (7) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTXH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hồi


Đây là một bước của quy trình xây dựng Nghị định, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ:
1. Phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị định theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định vào tháng 7 năm 2023, bảo đảm kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp.

� Văn kiện Đại hội, Đại  biểu Toàn quốc lần thứ XIII – Tập I. Nxb CTQG Sự Thật, Hà Nội 2021, tr. 148.


2 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 79.


3 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 79.


4 Đến nay, 63 tỉnh, thành phó có cung cấp dịch vụ công tác xã hội là 418 cơ sở công tác xã hội; 34 trung tâm Điều dưỡng người có công, còn lại là của các tổ chức xã hội; 120 cơ sở cai nghiện và hàng trăm cơ sở dịch vụ việc làm; hầu hết Bệnh viện tuyến Trung ương, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh có cung cấp dịch vụ CTXH cho bệnh nhân và cơ sở giáo dục-đào tạo có cung cấp dịch vụ CTXH; hội, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đều có cung cấp dịch vụ CTXH đối với các nhóm yếu thế, đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội.


5 Hiện nay, có 55 trường đại học, cao đẳng và 21 cơ sở dạy nghề có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội, so với năm 2010 chỉ có 1-2 cơ sở. Chuyên ngành này cũng đã thu hút được nhiều học sinh theo học, số tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 chỉ tiêu cử nhân/năm), trong đó có 05 trường đã tiến hành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ngành công tác xã hội.


6 Hàng năm, đào tạo công tác xã hội hệ vừa làm, vừa học cho khoảng 3.000 lượt chỉ tiêu/năm; hỗ trợ các tỉnh, thành phố bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 10.000 cán bộ, nhân viên công tác xã hội.


7 Văn kiện Đại hội, Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII – Tập I. Nxb CTQG Sự Thật, Hà Nội 2021, tr. 148.
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